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UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày        tháng        năm 2026



BẢN THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY ĐỊNH MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN THỰC HIỆN CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN 

	2. Đối với văn bản ban hành mới
	VĂN BẢN HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	1. Tại điểm d, e, khoản 1, Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định:
“1. Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
d) Quyết định cơ chế, chính sách, biện pháp để phát triển các lĩnh vực tài chính, đầu tư, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đất đai, tài nguyên, môi trường, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, giáo dục, y tế, hành chính tư pháp, nội vụ, lao động, xã hội, văn hóa, thông tin, du lịch, thể dục thể thao của địa phương theo quy định của pháp luật;
2. Tại Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Luật số 87/2025/QH15 quy định:
“1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:
c) Chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”;
	Thẩm quyền ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Về thẩm quyền ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phù hợp với các quy định hiện hành.

	[bookmark: dieu_6]1.  Điều 6 Nghị định 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 
1. Nguyên tắc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa
d) Phù hợp với Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa do cấp có thẩm quyền ban hành;
2. Việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản thì được sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thủy sản với độ sâu không quá 120 cen-ti-mét so với mặt ruộng.
2. Điểm c Khoản 1, Điều 29, Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính Phủ:
 + Nội dung hỗ trợ đối với mô hình trình diễn tại vùng Đồng Bằng gồm: 50% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình.
3. Tại Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/4/2026 về cơ cấu lại phát triển và nâng cao hiệu quả ngành nông nghiệp, thủy sản, nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 quy định:  
+ Mục 1, Phần II về quan điểm: “Cơ cấu lại, phát triển nông nghiệp, thủy sản hiệu quả, …; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn”. 
+ Mục 2, phần II về mục tiêu: “Đến năm 2030: Cơ cấu lại toàn diện, phát triển nền nông nghiệp, thủy sản kinh tế nông thôn sinh thái sạch, hiện đại bền vững …
4. Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên (cũ)  phê duyệt Dự án phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2021. Dự án đã kết thúc năm 2021 và hỗ trợ cho 12 tổ chức, cá nhân tham gia triển khai 42 ha ao bán nổi với tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ 2.940.000.000 đồng (mức hỗ trợ 30% tổng kinh phí);
5. Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh Thái Bình (cũ) phê duyệt Đề án phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi giai đoạn 2022-2025. Đã được tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

	Điều 4. Hỗ trợ phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi
1. Đối tượng hỗ trợ
Tổ chức, cá nhân chuyển đổi đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2. Điều kiện hỗ trợ
Diện tích đất được chuyển đổi nằm trong kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; vùng chuyển đổi có quy mô tối thiểu 10 ha. 
3. Nội dung, mức hỗ trợ
Hỗ trợ 50% kinh phí đào đắp bờ ao, kinh phí mua con giống, kinh phí mua sắm thiết bị quạt nước, máy sục khí, máy cho ăn, bạt lót bờ. Mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/ha.



















	1. Đối tượng hỗ trợ: 
Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 344 ha diện tích nuôi thủy sản trong ao bán nổi (sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thủy sản với độ sâu không quá 120 cen-ti-mét so với mặt ruộng) được hình thành từ việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả. 
Theo Quyết Định 1153/QĐ-UBND ngày 02/4/2026, diện tích chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản (vùng chuyển đổi >10 ha) giai đoạn 2027- 2030 là 1.147 ha và 344 ha diện tích đã chuyển đổi sang nuôi thủy sản trong ao bán nổi. Thực tế cho thấy, tại những khu vực đất trũng, thường xuyên ngập úng, sản xuất lúa khó khăn, năng suất và hiệu quả thấp, việc chuyển đổi sang nuôi thủy sản trong ao bán nổi cho hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích và thu nhập cho người dân
2. Điều kiện hỗ trợ: 
- Diện tích hỗ trợ nằm trong kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa của Ủy ban nhân dân tỉnh: Nhằm bảo đảm việc chuyển đổi đúng kế hoạch, có sự quản lý, kiểm soát của cơ quan nhà nước, hạn chế tình trạng chuyển đổi tự phát, manh mún. 
- Quy định quy mô mỗi vùng chuyển đổi tối thiểu 10 ha nhằm hình thành vùng sản xuất tập trung, thuận lợi đầu tư hạ tầng, tổ chức sản xuất đồng bộ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và phát huy hiệu quả của chính sách hỗ trợ đồng thời phù hợp với quy mô của Đề án phát  triển thủy sản trong ao bán nổi theo Quyết định số 115/QĐ-UBND.
3. Về mức hỗ trợ
- Công đào đắp: 80 triệu (Áp theo đơn giá bồi thường tại STT 9, mục 3, phần II, Quyết định số 153/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên)
- Mua sắm thiết bị (4 quạt, 3  máy sục khí, 1 máy cho ăn, bạt: 120 triệu (giá thực tế)
- Con giống: 100 triệu (Nuôi áo bán nổi thường dùng giống cỡ lớn lấy theo đối tượng nuôi cá truyền thống)
Tổng chi phí 300 triệu. Mức hỗ trợ 150 triệu đồng/ha, tương đương 50%, được đề xuất vận dụng trên cơ sở nội dung hỗ trợ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ, đồng thời căn cứ điều kiện thực tế, quy mô đầu tư và chi phí sản xuất nuôi thủy sản trong ao bán nổi trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo động lực cho người dân chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang nuôi thủy sản theo quy hoạch.
- Giai đoạn 2027- 2030 ước diện tích chuyển đổi là 1.000 ha tương đương hỗ trợ 150 tỷ đồng, đảm bảo phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh. 


	1. Điểm đ khoản 1 Điều 38 Luật thủy sản số 18/2017/QH14 quy định “Phải đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè”.
2. Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định thủ tục câp giấy xác nhận nuôi thủy sản lồng bè.
[bookmark: dieu_19]Điều 19. Điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản
[bookmark: dc_41]Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản được quy định chi tiết như sau:
1. Cơ sở vật chất:
d) Đối với nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, đăng quầng (sau đây được gọi là nuôi lồng bè): Khung lồng, phao, lưới, đăng quầng, giá thể phải làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm môi trường, không gây độc hại cho thủy sản nuôi và không để thủy sản nuôi sổng thoát ra môi trường; có thiết bị cảnh báo cho hoạt động giao thông thủy.
[bookmark: dieu_21]Điều 21. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
 2. Hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè phải đăng ký bao gồm nuôi trồng thủy sản bằng lồng, giàn treo, đăng quầng trên bãi triều, trên biển, sông, hồ và đầm phá tự nhiên.
3. Quyết định 339/QĐ-TTG ngày 11/3/2021 phê duyệt  chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến  năm 2045.
- Điểm c mục 1 phần III Điều 1 
“c) Nuôi trồng thủy sản
- Khuyến khích phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, giảm giá thành sản xuất, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; các mô hình nuôi hữu cơ, nuôi sinh thái, áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP) để nâng cao giá trị và phát triển bền vững”.
4. Quyết định 985/QĐ-TTG ban hành chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai năm 2021-2030.
- Căn cứ khoản 4 phần II Điều 1: “Phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu mới, máy móc thiết bị theo hướng an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản”.
- Căn cứ  điểm b khoản 8 Điều 2:
b) “Bố trí kinh phí hàng năm từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo đúng quy định để thực hiện các nội dung của Chương trình tại địa phương. 
5. Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/4/2026 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
Phần III. 1; 1.1; 1.1.1
c) … Phát triển các loại thủy sản đặc sản (cá lăng, diêu hồng, cá trắm đen, cá chép giòn, cá trắm giòn, ba ba...) tận dụng lợi thế phát triển nuôi cá lồng trên hệ thống sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý.
6. Quyết định số 209/KH-UBND ngày 04/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu 2023 phát triển 2.300-2.500 lồng nuôi cá trên sông. 
7 Mục 10.3 Điều 1 Quyết định 2790/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (cũ) quy định định: “Hỗ trợ 30% tổng kinh phí xây dựng lồng nhưng tối đa không quá 15 triệu/lồng”
Dự án kết thúc năm 2021, hỗ trợ cho 13 tổ chức, cá nhân làm mới 189 lồng với tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ 2.835.000.000 đồng (mức hỗ trợ 30% tổng kinh phí);
	Điều 5. Hỗ trợ phát triển lồng nuôi thủy sản trên sông
1. Đối tượng hỗ trợ
Tổ chức, cá nhân nuôi thủy sản bằng lồng bè trên sông thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2. Điều kiện hỗ trợ: Có giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè theo quy định của pháp luật về thủy sản; lồng nuôi được đầu tư mới 100%, khung lồng nuôi làm bằng vật liệu thép mạ kẽm, nhựa HDPE; thể tích tối thiểu của 01 lồng nuôi là 100m3; quy mô tối thiểu của một cơ sở từ 1.000 m3 lồng nuôi trở lên.
3. Nội dung, mức hỗ trợ
Hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư mới, mức hỗ trợ 25 triệu đồng/lồng. Mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/cơ sở.

	1. Về đối tượng hỗ trợ: Toàn tỉnh có 994/64 hộ nuôi cá lồng trên sông. Theo quy hoạch khuyến khích phát triển nuôi lồng tại tất cả các khu vực tiềm năng có điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng mặt nước và giá trị sản xuất thủy sản.
2. Về điều kiện hỗ trợ: 
- Quy định điều kiện có Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè nhằm bảo đảm hoạt động nuôi được thực hiện đúng quy định của Luật Thủy sản, thuận lợi cho công tác quản lý. 
- Yêu cầu lồng nuôi được đầu tư mới, sử dụng vật liệu phù hợp, không gây ô nhiễm môi trường và không gây độc cho thủy sản nhằm nâng cao độ bền, an toàn và hiệu quả sản xuất theo đúng quy định của Nghị định 41/2026/NĐ-CP. 
- Quy định thể tích tối thiểu 100 m³/lồng và tổng thể tích tối thiểu 1.000 m³/cơ sở. Trên thực tế thể tích lồng dao động từ 100m3- 160m3 và đưa ra giới hạn đối với cơ sở  nhằm khuyến khích phát triển nuôi thủy sản có quy mô, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, manh mún, nâng cao hiệu quả của chính sách hỗ trợ.
3. Nội dung và mức hỗ trợ
Tổng mức đầu tư 01 lồng nuôi, trung bình dao động từ 50-55 triệu đồng/lồng. Hỗ trợ 25 triệu đồng/lồng tương đương 50% cùng tỷ lệ hỗ trợ phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi đồng thời quy định mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/cơ sở nhằm bảo đảm chính sách hỗ trợ được phân bổ hợp lý, tránh tập trung nguồn lực ngân sách quá lớn cho các cơ sở có quy mô đầu tư lớn, tạo điều kiện để nhiều tổ chức, cá nhân được tiếp cận và hưởng lợi từ chính sách.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 994 lồng nuôi cá trên sông. Theo kế hoạch phát triển thủy sản tỉnh hưng Yên đến năm 2030 phát triển 2300-2.500 lồng. Dự kiến phát triển thêm 1.056 lồng nuôi mới tương đương mức hỗ trợ là 26,4 tỷ đồng, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

	1. Quyết định 339/QĐ-TTG ngày 11/3/2021 phê duyệt  chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến  năm 2045.
- Điểm c mục 1 phần III Điều 1 
“c) Nuôi trồng thủy sản
- Tiếp tục phát triển nuôi hiệu quả các đối tượng chủ lực và các loài thủy sản có giá trị kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Tận dụng tiềm năng mặt nước, phát triển nuôi trồng thủy sản trên các hồ chứa, các vùng xâm nhập mặn mới hình thành do biến đổi khí hậu không thể tiếp tục sản xuất nông nghiệp.
- Khuyến khích phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, giảm giá thành sản xuất, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; các mô hình nuôi hữu cơ, nuôi sinh thái, áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP) để nâng cao giá trị và phát triển bền vững”.
- Điểm a mục 2 phần III Điều 1: 
 “Phát triển nuôi trồng thủy sản: Cá biển, nhuyễn thể, rong biển trên cơ sở sắp xếp, quản lý nuôi trồng thủy sản vùng ven bờ, gần bờ phù hợp với sức tải môi trường, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản ở các vùng biển ven các đảo. Duy trì, phát triển đa dạng nghề nuôi cá truyền thống nội đồng”.
- IV nguồn vốn thực hiện
8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
2. Mục 1.1 phần III Nghị Quyết 13/NQ-TU ngày 01/4/2026 của Tỉnh ủy Hưng Yên về cơ cấu lại phát triển và nâng cao hiệu quả ngành nông nghiệp, thủy sản nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2045.
1.1. Cơ cấu lại toàn diện nông, lâm, thủy sản; thúc đẩy tổ chức, sản xuất 03 nhóm sản phẩm (nhóm sản phẩm chủ lực cấp quốc gia, nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, nhóm sản phẩm đặc sản địa phương), ưu tiến nhóm các sản phẩm chủ lực và sản phẩm đặc sản của các địa phương trong tỉnh có lơi thế cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu thị trường.
3. Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 02/6/2026 ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản tỉnh Hưng Yên. Trong đó quy định ngao là sản phẩm chủ lực, ngao dầu là sản phẩm đặc sản của tỉnh.


	Điều 6. Hỗ trợ phát triển nuôi nhuyễn thể trên địa bàn tỉnh
1. Hỗ trợ phát triển nuôi hàu cửa sông
a) Đối tượng hỗ trợ
Tổ chức, cá nhân nuôi hàu cửa sông thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên.
b) Điều kiện hỗ trợ
Có giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè theo quy định của pháp luật về thủy sản; bè nuôi được đầu tư mới 100% để phục vụ nuôi hàu cửa sông; diện tích tối thiểu 01 bè nuôi là 70m2; quy mô tối thiểu của một cơ sở nuôi từ 3.500m2 trở lên.
c) Nội dung, mức hỗ trợ 
Hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư bè nuôi hàu cửa sông mới, mức hỗ trợ 01 triệu đồng/bè. Mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/cơ sở.























2. Hỗ trợ phát triển nuôi ngao bãi triều
a) Đối tượng hỗ trợ
Các tổ chức, cá nhân nuôi ngao bãi triều trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
b) Điều kiện hỗ trợ
Được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định
c) Nội dung, mức hỗ trợ
Hỗ trợ một phần chi phí thuê công nhân thu dọn vỏ ngao khi ngao bị chết (tỷ lệ chết ít nhất từ 30% số lượng ngao có trong bãi nuôi). Mức hỗ trợ 3 triệu đồng/ha.
3. Hỗ trợ phát triển ương ngao trong đầm
a) Đối tượng hỗ trợ
Các tổ chức, cá nhân ương ngao trong đầm nước lợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
b) Điều kiện hỗ trợ
Được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định.
c) Nội dung, mức hỗ trợ
Hỗ trợ một phần chi phí cải tạo ương ngao giống trong đầm nước lợ. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ha.

	
1. Đối tượng hỗ trợ
Đối tượng hỗ trợ: Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 4.000 bè nuôi hàu cửa sông, sản lượng hằng năm trên 10.000 tấn, góp phần tạo việc làm, thu nhập và thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản. Hàu là đối tượng nuôi có tiềm năng, đang được tỉnh định hướng phát triển thành sản phẩm hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Do đó, việc hỗ trợ phát triển nuôi hàu là cần thiết nhằm mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và phát triển ngành hàng theo hướng bền vững
2. Về điều kiện hỗ trợ
Quy định cơ sở phải có giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè nhằm bảo đảm hoạt động nuôi hàu được thực hiện hợp pháp, đúng quy định. Yêu cầu bè nuôi được làm mới 100% và có diện tích tối thiểu 70 m²/bè nhằm khuyến khích đầu tư mới, bảo đảm quy mô và điều kiện kỹ thuật phù hợp cho nuôi hàu theo thực tế; đồng thời quy định diện tích tối thiểu 3.500 m²/cơ sở để tập trung nguồn lực hỗ trợ, hình thành vùng nuôi có quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất và thuận lợi cho quản lý.
3. Nội dung và mức hỗ trợ
Chi phí đầu tư làm mới 01 bè nuôi hàu khoảng 4-5 triệu đồng/bè; bè nuôi có kết cấu đơn giản, chịu tác động thường xuyên của môi trường nước nên phải sửa chữa, chu kỳ thay mới từ 2-3 năm. Để khuyến khích người dân đầu tư mới, mở rộng nuôi hàu và giảm một phần chi phí ban đầu, đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng/bè, tương đương khoảng 20-25% chi phí làm bè. Quy định mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/cơ sở nhằm bảo đảm hỗ trợ có trọng tâm, phù hợp khả năng cân đối ngân sách, đồng thời tránh tập trung nguồn lực cho các cơ sở có quy mô nuôi quá lớn, tạo điều kiện để nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu được tiếp cận và hưởng lợi từ chính sách
Tổng kinh phí dự kiến đến năm 2030; tổng bè hàu hiện đang có 4.470 bè/12 cơ sở nuôi, tính mức hỗ trợ tối đa đến năm 2030 là 3,6 tỷ đồng, phù hợp khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

1. Đối tượng hỗ trợ: Các tổ chức cá nhân ương ngao trong đầm và nuôi ngao ngoài bãi triều
-  Ngao là sản phẩm chủ lực của tỉnh, với trên 4.000 ha nuôi bãi triều và trên 150 ha ương trong đầm, sản lượng chiếm khoảng 40% tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Nghề nuôi ngao có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, thu nhập và duy trì sản lượng thủy sản. Tuy nhiên, sản xuất còn chịu nhiều rủi ro do môi trường, thời tiết, dịch bệnh và tỷ lệ hao hụt cao. Do đó, việc hỗ trợ ương và nuôi ngao là cần thiết nhằm giảm rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định sinh kế và phát triển ngành hàng ngao theo hướng bền vững
2. Điều kiện hỗ trợ: Để bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả.
3. Nội dung và mức hỗ trợ
- Đối với nuôi bãi triều: 
Hàng năm, tại các vùng nuôi ngao bãi triều thường xảy ra hiện tượng ngao chết trên diện rộng, tỷ lệ ngao chết thường 30%, có bãi lên tới 70%, khoảng 1-2 đợt/năm, gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Sau khi ngao chết, lượng vỏ ngao tồn đọng lớn, trong khi nhiều hộ bị thiệt hại về kinh tế, không đủ khả năng thuê nhân công thu dọn hoặc không kịp thời xử lý, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các bãi nuôi liền kề. Chi phí thuê nhân công thu dọn, vệ sinh bãi hiện dao động khoảng 8-10 triệu đồng/ha. Vì vậy, đề xuất hỗ trợ 3 triệu đồng/ha khi tỷ lệ ngao chết từ 30% trở lên, tương đương khoảng 30% chi phí thực tế, nhằm hỗ trợ sớm khôi phục sản xuất. 
Trung bình hàng năm diện tích ngao chết trong khoảng 500 ha, kinh phí hỗ trợ đến năm 2030 khoảng 7,5 tỷ đồng.
- Ương ngao trong đầm: 
Mô hình ương ngao trong đầm phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh, cho hiệu quả kinh tế cao, vừa cung cấp nguồn giống phục vụ nuôi thương phẩm trong tỉnh, vừa tạo sản phẩm giống cung cấp cho các địa phương khác. Quá trình ương trải qua nhiều giai đoạn kích cỡ, cần lựa chọn và cải tạo đầm phù hợp với từng giai đoạn, trong khi chi phí cải tạo ban đầu khá lớn (Trung bình tiền cát cải tạo ương ngao dao động từ 100-150 triệu/ha và lên đên 500 triệu đồng/ha đối với đầm chuyển từ nuôi thủy sản sang ương ngao). Vì vậy, đề xuất hỗ trợ 50 triệu đồng/ha, nhằm giảm chi phí đầu tư, khuyến khích mở rộng sản xuất, chủ động nguồn giống và phát triển nghề ương ngao theo hướng hàng hóa
Tổng diện tích ương ngao trong đầm là 150ha, kinh phí hỗ trợ đến năm 2030 là 7,5 tỷ.
Tổng kinh phí hỗ trợ nuôi ngao bãi triều và ương ngao trong là 15 tỷ , phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

	1. Điều 38 Luật thủy sản số 18/2017/QH14 quy định về điều kiện nuôi trồng thủy sản.
2. Quyết định số 339/QĐ-TTG ngày 11/3/2021 phê duyệt  chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến  năm 2045.
- Điểm c mục 1 phần III Điều 1 
“c) Nuôi trồng thủy sản
- Tiếp tục phát triển nuôi hiệu quả các đối tượng chủ lực và các loài thủy sản có giá trị kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 
- Khuyến khích phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, giảm giá thành sản xuất, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; …
3. Quyết định 985/QĐ-TTG ban hành chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai năm 2021-2030.
- Căn cứ khoản 4 phần II Điều 1: “Phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu mới, máy móc thiết bị theo hướng an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản”.
- Căn cứ  điểm b khoản 8 Điều 2:
b) “Bố trí kinh phí hàng năm từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo đúng quy định để thực hiện các nội dung của Chương trình tại địa phương. Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí do địa phương quản lý để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại địa phương”.
4. Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/4/2026 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
Mục 2, Phần II: Mục tiêu đến năm 2030, định hướng đến năm 2045
- Định hướng đến năm 2045: …; 100% các vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao, áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất;…; hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản được ứng dụng công nghệ số trong quản lý và sản xuất…
5. Nghị Quyết 14/2026/NQ-HĐND ngày 9/7/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.
Điều 7. Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số
1. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chăn nuôi 
c) Nội dung, mức hỗ trợ:
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua sắm mới các máy móc thiết bị công nghệ chăn nuôi….; mức hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng/cơ sở
2. Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
c) Nội dung, mức hỗ trợ:
Hỗ trợ 40% kinh phí đầu tư xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao (hệ thống nhà lưới, nhà màng, nhà kính và các công nghệ tương tự); mức tối đa 500 triệu đồng/mô hình/đơn vị;
	Điều 7. Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ.
1. Đối tượng hỗ trợ
Các tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2. Điều kiện hỗ trợ
[bookmark: diem_dd_1_38]Các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nuôi trồng thủy sản; Được cơ quan có thẩm quyền giao đất cho thuê đất theo quy định; Có giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè hoặc đối tượng thủy sản nuôi chủ lực nếu nuôi lồng bè hoặc nuôi đối tượng chủ lực; quy mô nuôi tối thiểu 01 ha đối với hình thức nuôi ao, đầm bao gồm khu nuôi và ao chứa nước xử lý; tối thiểu là 1.000 m3 đối với hình thức nuôi lồng trên sông.
3. Nội dung, mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư mua sắm mới thiết bị, bao gồm: Hệ thống cho ăn tự động; cảm biến IoT giám sát chất lượng nước; Camera giám sát cơ sở nuôi; máy sục khí nano; Máy quạt nước tự động, Hệ thống lọc nước tuần hoàn (RAS). Mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/cơ sở.
b) Hỗ trợ 40% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống nhà lưới, nhà màng và các công nghệ tương tự khác. Mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/cơ sở.

	1. Đối tượng hỗ trợ
Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 80 ha/60 cơ sở nuôi diện tích nuôi thủy ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung chủ yếu tại các cơ sở nuôi tôm trong nhà màng, đặc biệt là mô hình nuôi tôm qua đông. Hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư máy móc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm thúc đẩy sản lượng năng suất trên đơn vị diện tích hướng tới phát triển  thủy sản theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, an toàn, bền vững. 
2. Điều kiện hỗ trợ:
Việc quy định điều kiện về đất đai, xác nhận/giấy tờ liên quan đến hoạt động nuôi trồng thủy sản đáp ứng các quy định tại Điều 38 Luật thủy sản, quy mô tối thiểu 01 ha nhằm bảo đảm cơ sở được hỗ trợ có địa điểm sản xuất hợp pháp, quy mô đủ lớn để ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời bảo đảm nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước được tập trung cho các cơ sở có khả năng đầu tư, tổ chức sản xuất ổn định và tạo hiệu quả rõ rệt.
3. Nội dung và mức hỗ trợ
Ưng dụng khoa học Công nghệ tức là đầu tư các trang thiết bị tiên tiến tạo ra sản phẩm năng suất cao vì thế nội dung hỗ trợ một phần chi phí mua sắm máy móc là hoàn toàn hợp lý. Mức hỗ trợ 50% mức hỗ trợ được xây dựng trên cơ sở nhu cầu đầu tư thực tế, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và tham khảo chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với lĩnh vực chăn nuôi tại Điều 7 Nghị quyết 14/2026/NQ-HĐND ngày 9/7/2026. 
- Hỗ trợ 40% kinh phí đầu tư xây dựng (hệ thống nhà lưới, màng và các công nghệ tương tự khác). Mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/cơ sở. Lấy theo mức hỗ trợ tại điểm c mục 2 Điều 7 Nghị quyết 14/2026/NQ-HĐND ngày 9/7/2026.
Tổng kinh phí hỗ trợ đến năm 2030 là 60 tỷ đồng, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.


	1. Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045:
 Khoản 2 Mục IV Điều 1 nêu “Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong bảo quản lý gen, nhân giống thủy sản nhằm bảo tồn và phát triển các giống loài thủy sản bản địa, đặc hữu, có nguy cơ tuyệt chúng, có giá trị khoa học, kinh tế cao; điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của loài thủy sản, hình thành khu vực cư trú nhân tạo cho loài thuỷ sản”. 
+ Nội dung của chương trình: Tập trung nâng cao năng lực sản xuất giống thủy sản, như “Thu hút các thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu, sản xuất và phát triển giống thủy sản, đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất
2. Quyết định 703/QĐ-TTG ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030:
- Mục tiêu: Nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản (sau đây gọi tắt là giống cây trồng, vật nuôi) theo hướng công nghiệp hiện đại nhằm cung cấp cho sản xuất đủ giống có năng suất, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần thực hiện thành công định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
- Khoản a, mục 3 phần III: Hệ thống nghiên cứu, sản xuất giống
+ Nhiệm vụ: “Đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa các cơ sở nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi (Viện/Trường/Trung tâm) ở cả Trung ương và địa phương. Hỗ trợ đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi, xử lý chất thải…) các vùng sản xuất giống tập trung ở các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để công nghiệp hóa sản xuất giống. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến giống theo hướng công nghiệp hiện đại”
+ Nguồn vốn đầu tư phát triển: 13.200 tỷ đồng; trong đó, các địa phương 11.000 tỷ đồng, các cơ quan trung ương 2.200 tỷ đồng.
3. Thông tư 107/2021/TT-BTC ngày 03/12/2021
“Điều 6. Nội dung ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí, hỗ trợ một phần kinh phí
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Quyết định số 703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương và theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.
2. Việc lựa chọn các giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản khác tại địa phương để hỗ trợ theo chính sách của Chương trình này được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ yêu cầu thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể xem xét, quyết định nhằm đạt mục tiêu của Chương trình”.
4. Thông tư 10/2021/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2021
“Điều 5. Nội dung hỗ trợ đầu tư
Ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động sau:
1. Sản xuất giống các cấp
d) Thủy sản: Hỗ trợ chi phí sản xuất giống bố mẹ; sản xuất giống thủy sản sạch bệnh”.
	Điều 8. Hỗ trợ cơ sở sản xuất giống thủy sản 
1. Đối tượng hỗ trợ
Các tổ chức, cá nhân sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2. Điều kiện hỗ trợ 
Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất giống thủy sản theo quy định của pháp luật về thủy sản; quy mô cơ sở sản xuất tối thiểu từ 500 m2/cơ sở.
3. Nội dung, mức hỗ trợ
 Hỗ trợ 50% chi phí mua đàn giống thủy sản bố mẹ để phục vụ sản xuất giống theo công suất thiết kế của cơ sở. Mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/cơ sở. 

	1. Đối tượng hỗ trợ
Hiện nay, năng lực sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, số cơ sở thực tế tham gia sản xuất giống chưa đáp ứng được nhu cầu của người nuôi. Do đó, việc hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở sản xuất giống sẽ tạo động lực để các cơ sở duy trì, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cung ứng và từng bước chủ động nguồn giống có chất lượng cho sản xuất thủy sản của tỉnh.
2. Điều kiện hỗ trợ
Để bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả, cơ sở được hỗ trợ phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất giống thủy sản theo quy định của pháp luật về thủy sản; đồng thời có quy mô tối thiểu từ 1.000 m²/cơ sở là phù hợp để thiết kế cơ sở sản xuất.
3. Nội dung và mức hỗ trợ
Chất lượng đàn bố mẹ là yếu tố có tính quyết định đến chất lượng con giống. Thực tế trên địa bàn tỉnh, một số cơ sở có điều kiện cơ sở vật chất và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất giống nhưng chưa chủ động được nguồn bố mẹ thuần chủng, có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng cao. Chính sách tập chung vào nguồn giống bố me giúp đẩy mạnh chất nước giống trong tỉnh phục vụ nhu cầu của người dân.
Mức hỗ trợ 50% được vận dụng trên cơ sở nội dung hỗ trợ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP. Mức hỗ trợ tối đa được tính toán theo quy mô tối thiểu của cơ sở sản xuất đảm bảo đủ nguồn bố mẹ phục vụ sản xuất và tránh hỗ trợ dàn trải.
Dự kiến đến năm 2030 hỗ trợ  giống bố mẹ thủy sản cho 10 cơ sở sản xuất. Kinh phí hỗ trợ là 01 tỷ đồng.

	1. Luật Thú y số 79/2015/QH13
“- Điều 5. Chính sách của Nhà nước về hoạt động thú y 
1. Trong từng thời kỳ, Nhà nước có chính sách cụ thể đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động sau đây:
c) Phát triển hệ thống thông tin, giám sát, dự báo, cảnh báo dịch bệnh động vật; d) Phòng, chống dịch bệnh động vật và khắc phục thiệt hại sau dịch bệnh động vật; đ) Phòng, chống dịch bệnh có trong Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch; kiểm soát, khống chế, thanh toán các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật, các bệnh truyền lây giữa động vật và người.
- Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có trách nhiệm sau đây:
….
b) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật; chương trình giám sát, khống chế, thanh toán dịch bệnh động vật;
c) Quyết định phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí, huy động nguồn lực của địa phương theo quy định của pháp luật để phòng, chống, giám sát dịch bệnh động vật; …;
d) Chỉ đạo, tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật; thống kê, đánh giá thiệt hại do dịch bệnh gây ra; thực hiện chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, khôi phục chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau dịch bệnh động vật;”
2. Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ
“- Điều 6. Kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật
3. Nội dung chi từ ngân sách nhà nước:
c) Hoạt động giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm; quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi; đánh giá nguy cơ dịch bệnh động vật;
d) Dự báo, cảnh báo dịch bệnh động vật; Điều tra, nghiên cứu bệnh động vật;
đ) Hỗ trợ xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật;
e) Hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật gây ra hoặc do phải áp dụng biện pháp xử lý bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chi phí xử lý;
4. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:
a) Mức hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật gây ra, hỗ trợ thiệt hại do phải áp dụng biện pháp xử lý động vật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định hiện hành.
Đối với những nội dung chưa có quy định về mức hỗ trợ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 27 và Khoản 3 Điều 30 của Luật thú y; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.
3. Văn bản hợp nhất số 39/VBHN-BNNMT (Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 5 năm 2016 ;Thông tư số 12/2024/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 10 năm 2024; Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025) 
[bookmark: dieu_26]Điều 26. Ủy ban nhân dân các cấp
1. Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát các ban ngành liên quan của địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản.
2. Bố trí kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản, hỗ trợ các cơ sở có động vật thủy sản mắc bệnh, cả khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch, khi công bố dịch.
4. Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh và Thông tư số 20/2026/TT-BNNMT ngày 03/4/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT: Quy định: Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; Điều kiện được công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.


	Điều 9. Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi
1. Hỗ trợ hóa chất phòng chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi.
a) Đối tượng hỗ trợ 
Các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
b) Điều kiện hỗ trợ
Hoạt động nuôi trồng thủy sản theo đúng thời vụ cơ quan chuyên môn khuyến cáo.
c) Nội dung, mức hỗ trợ 
- Hỗ trợ 100% chi phí mua hóa chất phòng dịch bệnh thủy sản tại vùng nuôi tập trung, các cơ sở nuôi thâm canh, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh.
-  Hỗ trợ 100% chi phí mua hóa chất chống dịch khi phát sinh dịch bệnh 
- Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện giám sát chủ động, bị động các loại bệnh nằm trong danh mục công bố dịch.
Hàng năm, tùy theo tình hình thực tế cơ quan chuyên môn về thú ý thủy sản đề xuất loại hóa chất dùng để phòng, chống dịch và loại bệnh để trình phê duyệt kinh phí cấp cho công tác phòng chống dịch bệnh; thời gian, địa điểm lấy mẫu giám sát và dự kiến kinh phí lấy mẫu theo quy định. 


2. Hỗ trợ xây dựng và duy trì cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
a) Đối tượng hỗ trợ
Tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
b) Điều kiện hỗ trợ
Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh lĩnh vực thủy sản theo quy định.
c) Nội dung, mức hỗ trợ
Hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm mẫu trong thực hiện đánh giá lần đầu; 50% chi phí xét nghiệm mẫu trong thực hiện duy trì điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh hàng năm. Ngoài ra, các cơ sở an toàn dịch bệnh được hưởng các cơ chế, chính sách khác có liên quan.

	1. Đối tượng hỗ trợ
Phòng, chống dịch bệnh là điều kiện quan trọng để bảo đảm an toàn sản xuất và hạn chế thiệt hại cho người nuôi. Đối tượng thụ hưởng chính sách này là các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh là hoàn toàn phù hợp.
2. Điều kiện hỗ trợ
Quy định hoạt động nuôi trồng thủy sản phải thực hiện đúng thời vụ do cơ quan chuyên môn khuyến cáo nhằm bảo đảm việc hỗ trợ được thực hiện đối với các cơ sở tổ chức sản xuất theo hướng dẫn kỹ thuật, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh và nâng cao hiệu quả sử dụng hóa chất, kinh phí hỗ trợ.
3. Nội dung và mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ 100% nhằm bảo đảm hóa chất được cung cấp kịp thời, đồng bộ, tránh tình trạng người nuôi hạn chế sử dụng do chi phí cao, qua đó nâng cao hiệu quả phòng, chống và khoanh vùng dịch bệnh.
Kinh phí hỗ trợ đến năm 2030 là 25 tỷ đồng phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.









1. Đối tượng hỗ trợ
Cơ sở an toàn dịch bệnh là mô hình đang được khuyến khích cơ sở nuôi và sản xuất giống áp dụng nhằm nâng cao tính chủ động của cơ sở trong công tác phòng ngừa, giám sát và kiểm soát dịch bệnh, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trong quá trình nuôi trồng thủy sản.
2. Điều kiện hỗ trợ
Yêu cầu phải có giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh lĩnh vực thủy sản theo quy định. Để bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả.
3. Nội dung và mức hỗ trợ
Việc quy định mức hỗ trợ 100% đối với đánh giá lần đầu và 50% đối với duy trì hằng năm nhằm tập trung hỗ trợ ở giai đoạn xây dựng ban đầu, đồng thời tăng tính chủ động và trách nhiệm của cơ sở trong quá trình duy trì điều kiện an toàn dịch bệnh. 
Đến năm 2030 dự kiến hỗ trợ 10 cơ sở chứng nhận cơ sở anh toàn dịch bệnh. Kinh phí hỗ trợ lần đầu và duy trì dự kiến 300 triệu đồng phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

	1.1. Trung ương
[bookmark: loai_1_name_name]- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 tại hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Tại điểm 5, mục 2, phần IV Nhiệm vụ, giải pháp: “Cơ cấu lại ngành thuỷ sản …Cơ cấu lại, hiện đại hoá đội tàu, giảm khai thác ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; đẩy mạnh khai thác xa bờ ……, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo…Hoàn thiện chính sách đối với ngư dân, ngư nghiệp và ngư trường thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm…”
- Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tại tiểu mục b), điểm 4, mục IV, Điều 1: “Hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá và thuyền viên; người lao động và cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biến”.
Mục 7, Phụ lục kèm theo Quyết định số 339/QĐ-TTg “Phát triển khoa học công nghệ hiện đại, hiệu quả theo hướng chủ động một số công nghệ nguồn; ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến. Áp dụng quản lý số dựa trên ứng dụng công nghệ mới (Bigdata), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (iCloud),... nhằm kiểm tra, giám sát và truy nguồn gốc sản phẩm thủy sản hiệu quả và bền vững”
1.2. Tỉnh Hưng Yên
- Kế hoạch số 111/UBND-KT2, ngày 27/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về hành động tập trung tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;
- Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 01/12/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia phát triển khai thác thuỷ sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030, trên địa bàn tỉnh Thái Bình (cũ) nay là tỉnh Hưng Yên;
+ Tại điểm 1, mục III: “Đẩy mạnh phát triển khai thác hải sản vùng khơi, phát triển số lượng tàu cá phù họp với hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao”. 
+ Tại điểm 3, mục III: “Khuyến khích đầu tư hiện đại hóa đội tàu khai thác xa bờ; ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trên tàu cá, như: Đóng mới, cải hoán vỏ tàu theo hướng sử dụng vật liệu vỏ mới (vỏ thép, vỏ vật liệu mới); sử dụng máỵ thủy mới, công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác, máy dò cá hiện đại, thiết bị giám sát hành trình và cơ giới hóa quá trình khai thác nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển.
- Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-BNN-TS ngày 11/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh Hưng Yên, được giao 175 giấy phép khai thác vùng khơi tại, đến thời điểm báo cáo, tỉnh đã cấp 126 giấy phép, còn 49 giấy phép khai thác vùng khơi.


	Điều 10. Hỗ trợ đóng mới tàu cá vỏ thép, vỏ composite.
1. Đối tượng hỗ trợ 
Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là chủ tàu) đóng mới và sở hữu tàu cá vỏ thép, vỏ composite khai thác hải sản xa bờ, có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.
2. Điều kiện hỗ trợ
a) Tàu cá đóng mới sử dụng máy thủy, trang thiết bị hàng hải, ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác thuỷ sản, trang thiết bị bảo quản hải sản phải mua mới 100%.
b) Chủ tàu là thành viên của tổ đội, hợp tác xã, doanh nghiệp khai thác hải sản.
c) Tàu khai thác hải sản xa bờ làm nghề lồng bẫy, nghề chụp, nghề vây, nghề câu, nghề lưới rê (trừ lưới rê thu ngừ), nghề hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản; có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản và Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá còn hiệu lực.
d) Chủ tàu phải cam kết không bán tàu cá ra ngoài phạm vi tỉnh Hưng Yên khi chưa đủ thời gian 05 năm kể từ ngày nhận kinh phí hỗ trợ.                           
3. Nội dung, mức hỗ trợ
Hỗ trợ 40% theo hoá đơn, chứng từ hợp pháp đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ, bao gồm cả máy móc, trang thiết bị hàng hải; thiết bị phục vụ khai thác; ngư cụ; trang thiết bị bảo quản hải sản theo thực tế nhưng không quá 7 tỷ đồng.
Điều 11. Hỗ trợ bảo hiểm 
1. Đối tượng hỗ trợ 
Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tàu cá khai thác hải sản có chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 6 mét trở lên. 
Thuyền viên làm việc trên tàu cá có chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 06 mét trở lên đang hoạt động khai thác thủy sản.
2. Điều kiện hỗ trợ
a) Hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên
Tàu cá có chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 06 mét trở lên đang hoạt động khai thác hải sản; có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực.
b) Hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác hải sản
	Tàu cá có chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 12 mét trở lên đến dưới 15 mét; có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực.
Tàu cá có chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 15 mét trở lên; có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản và Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá còn hiệu lực.
3. Nội dung, mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên
Hỗ trợ 100% theo hoá đơn, chứng từ hợp pháp kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên.
[bookmark: khoan_2_5] b) Hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác hải sản.
Hỗ trợ 100% theo hoá đơn, chứng từ hợp pháp kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác hải sản.





















Điều 12. Hỗ trợ cước dịch vụ vệ tinh nhật ký khai thác thuỷ sản điện tử cho tàu cá.
 1. Đối tượng hỗ trợ 
Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tàu cá khai thác hải sản có chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 12 mét trở lên. 
2. Điều kiện hỗ trợ
Tàu cá có chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 12 mét trở lên đến dưới 15 mét; có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực.
Tàu cá có chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 15 mét trở lên; có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản và Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá còn hiệu lực.
3. Nội dung, mức hỗ trợ
Hỗ trợ 100% theo hoá đơn, chứng từ hợp pháp cước dịch vụ vệ tinh nhật ký khai thác thuỷ sản điện tử dành cho tàu cá, nhưng không quá 300.000 đồng/tháng/tàu cá.

	1. Hỗ trợ đóng mới tàu cá
a) Về đối tượng hỗ trợ là tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là chủ tàu) đóng mới và sở hữu tàu cá vỏ thép, vỏ composite khai thác hải sản xa bờ, có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 731 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên đã được đăng ký, cấp giấy phép theo quy định. Số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, hoạt động vùng khơi là 126 tàu (chiếm 17,2%); tàu làm nghề lưới kéo chiếm tỷ lệ rất cao 68,3% (86 tàu); vỏ gỗ chiếm tỷ lệ 86,5% (109 tàu), vỏ thép 12,7% (16 tàu), vỏ composite chiếm tỷ lệ 0,8 % (1 tàu).
Với chủ trương giảm dần và tiến tới chấm dứt tàu cá làm nghề lưới kéo (giã cào) nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác hủy diệt nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường biển, và phục hồi hệ sinh thái đáy biển đang ngày càng cạn kiệt; đồng thời việc đóng mới tàu cá vỏ thép và vỏ composite là bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa ngành khai thác thủy sản, thay thế dần tàu vỏ gỗ truyền thống vốn đã lạc hậu, giúp ngư dân vươn khơi bám biển dài ngày, nâng cao hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo; phù hợp với điều kiện của tỉnh, chính sách của Nhà nước để bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ, đảm bảo sinh kế cho người dân tại khu vực ven biển.
b) Điều kiện hỗ trợ: Quy định đã đảm bảo đúng đối tượng, tránh việc trục lợi chính sách.
c) Về nội dung, mức hỗ trợ hỗ trợ: Đảm bảo phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh.
Với mức hỗ trợ tài chính cho việc đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ nhằm giảm gánh nặng vốn lớn cho ngư dân, khuyến khích vươn khơi bám biển, hiện đại hóa trang thiết bị bảo quản để giảm tổn thất sau thu hoạch, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia và phát triển kinh tế thủy sản bền vững:
-  Giảm áp lực tài chính: Việc đóng tàu xa bờ kèm máy móc, ngư cụ tốn chi phí rất lớn. Mức hỗ trợ lớn giúp ngư dân có đủ nguồn lực khởi công.
-  Nâng cao hiệu quả khai thác: Trang thiết bị hàng hải và máy móc hiện đại giúp tàu hoạt động an toàn, dài ngày trên biển.
-  Giảm tổn thất sau thu hoạch: Thiết bị bảo quản tiên tiến giữ hải sản tươi ngon lâu hơn, nâng cao giá trị kinh tế khi vào bờ.
-  Bảo vệ chủ quyền: Khuyến khích ngư dân bám biển thường xuyên, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của đất nước.
Dự kiến giai đoạn 2027-2030 hỗ trợ đóng mới 15 tàu cá, với tổng kinh phí khoảng 105 tỷ đồng.
b)  Hỗ trợ bảo hiểm
a) Hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên
Hỗ trợ 100% theo hoá đơn, chứng từ hợp pháp kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên.
 b) Hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác hải sản.
Hỗ trợ 100% theo hoá đơn, chứng từ hợp pháp kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác hải sản.
Với chính sách hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên và bảo hiểm thân tàu, ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác hải sản cho chủ tàu nhằm giảm gánh nặng tài chính lớn cho ngư dân, khuyến khích đầu tư tàu công suất lớn vươn khơi bám biển, bảo vệ sinh mạng con người và giúp chủ tàu phục hồi nhanh chóng khi gặp rủi ro thiên tai hay tai nạn trên biển
- Giảm gánh nặng tài chính:
Chi phí đóng mới tàu cá và mua các gói bảo hiểm mọi rủi ro có giá trị rất lớn.
Chủ tàu cá khi hoạt động khai thác hải sản trên biển thường gặp khó khăn về nguồn vốn, rủ ro và chưa có tích lũy nhiều từ khai thác hải sản
- Bảo vệ ngư dân và ổn định sản xuất
Đảm bảo an toàn tài chính tuyệt đối cho từng thuyền viên khi không may xảy ra tai nạn lao động trên biển.
Giúp chủ tàu nhanh chóng tái đầu tư, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị và ngư lưới cụ nếu gặp sự cố bất ngờ.
- Khuyến khích phát triển kinh tế biển
Tạo động lực mạnh mẽ để ngư dân yên tâm đầu tư đóng mới tàu lớn, hiện đại.
Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia thông qua việc duy trì lực lượng tàu thuyền hoạt động thường xuyên trên các vùng biển xa.
Kinh phí dự kiến giai đoạn 2027-2030 hỗ trợ khoảng 125.527,76 triệu đồng.
c) Chính sách hỗ trợ cước dịch vụ/vệ tinh nhật ký khai thác thuỷ sản điện tử cho tàu cá.
Chính sách hỗ trợ 100% cước dịch vụ vệ tinh nhật ký khai thác thủy sản điện tử tối đa 300.000 đồng/tháng/tàu nhằm giảm gánh nặng tài chính cho ngư dân, khuyến khích chuyển đổi số nghề cá, và thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để góp phần gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC)
- Giảm gánh nặng chi phí: Chia sẻ áp lực kinh tế với chủ tàu cá khi vừa phải đầu tư đóng mới tàu thuyền vừa phải gánh thêm chi phí duy trì kết nối vệ tinh hằng tháng.
- Minh bạch hóa dữ liệu: Đưa hệ thống nhật ký điện tử và giám sát hành trình (VMS) vào vận hành thực tế 24/7, giúp cơ quan chức năng kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản chính xác.
[bookmark: khoan_3_22]- Đáp ứng lộ trình pháp lý: Thúc đẩy 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc phải áp dụng công nghệ số hóa nhật ký khai thác, tuân thủ đúng Luật Thủy sản và các khuyến nghị quốc tế; đáp ứng quy định tại khoản 3, Điều 22, Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025, “ Nhật ký khai thác thủy sản điện tử, Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử áp dụng từ ngày 01/7/2026 đối với tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên, từ ngày 01/9/2026 đối với tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đến dưới 24 mét; từ ngày 01/01/2027 đối với tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên đến dưới 15 mét”.
- Ổn định dài hạn: Khung thời gian hỗ trợ đến năm 2030 tạo khoảng thời gian đủ để ngư dân quen thuộc với phương thức khai thác hiện đại, ổn định sản xuất trên biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Kinh phí dự kiến giai đoạn 2027-2030 hỗ trợ khoảng 6.556,4 triệu đồng
 Như vậy, việc xây dựng và ban hành chính sách tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 là cần thiết, phù hợp với các quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước: Đẩy mạnh phát triển khai thác hải sản vùng khơi, hiện đại hoá đội tàu, chuyển đổi số, minh bạch nghề cá nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ, đảm bảo sinh kế cho người dân tại khu vực ven biển và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.



